Phụ lục 01: KẾ HOẠCH 
HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số       /SKHCN-TĐC, ngày       tháng 01 năm 2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

	Thời gian
	Nội dung hoạt động

	Trong tháng 1/2021
	Gửi Thông báo tới các doanh nghiệp về việc đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) và kế hoạch triển khai GTCLQG năm 2020.

	Từ tháng 1-3/2021
	- Doanh nghiệp Đăng ký tham dự GTCLQG tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Đắk Nông.
- Làm việc trực tiếp với doanh nghiệp hướng dẫn doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2020.

	Trước 30/5/2021
	- Thành lập Hội đồng sơ tuyển tỉnh Đắk Nông

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự GTCLQG tại Hội đồng sơ tuyển của tỉnh (thông qua Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Đắk Nông)

	Trước ngày 30/6/2021
	- Hội đồng Sơ tuyển tỉnh Đắk Nông tiến hành đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tham dự.
- Hội đồng Sơ tuyển gửi kết quả, hồ sơ đánh giá, lựa chọn cho Hội đồng quốc gia.

	Từ tháng 7-9/2021
	- Hội đồng quốc gia thẩm tra kết quả, hồ sơ đánh giá của Hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành phố.

- Tiến hành xem xét, đánh giá các doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề nghị trao giải năm 2021.

	Tháng 10/2021
	Lấy ý kiến hiệp y của UBND tỉnh, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG năm 2021 cho Doanh nghiệp

	Tháng 11/2021
	Hội đồng quốc gia đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ danh sách các doanh nghiệp tham dự đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021

	Tháng 12/2021
	Công bố các doanh nghiệp đạt GTCLQG và doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á -TBD năm 2019

	
	- Tổ chức họp báo công bố kết quả trao giải năm 2021

- Tổ chức Lễ trao GTCLQG và Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2021


Phụ lục 02: 
CÁC TIÊU CHÍ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-TĐC ngày        tháng 01 năm 2021

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

	TT
	Tiêu chí
	Mô tả chung

	1
	Vai trò của lãnh đạo
	Lãnh đạo doanh nghiệp xác định định hướng hoạt động chung và thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội

	2
	Chiến lược hoạt động
	Tổ chức xây dựng các định hướng chiến lược và xác định các kế hoạch hành động chính

	3
	Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường
	Doanh nghiệp xác định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng và thị trường; thiết lập mối quan hệ đối tác với khách hàng; yêu cầu, thoả mãn và chăm lo cho khách hàng

	4
	Đo lường, phân tích và quản lý tri thức
	Doanh nghiệp quản lý, sử dụng, phân tích và phát triển các dữ liệu và thông tin nhằm phục vụ cho việc thực hiện các quá trình chính và vận hành hệ thống quản lý

	5
	Quản lý nguồn nhân lực
	Doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động phát huy năng lực của mình

	6
	Quản lý quá trình hoạt động 
	Doanh nghiệp thiết kế, quản lý và cải tiến các quá trình sản xuất/cung ứng chính và các quá trình hỗ trợ

	7
	Kết quả hoạt động
	Các kết quả đạt được về các mặt: thoả mãn khách hàng, tài chính và thị trường, nguồn nhân lực, hoạt động của nhà cung ứng và đối tác, hoạt động sản xuất-kinh doanh, điều hành và trách nhiệm xã hội, sự so sánh đối với các đối thủ cạnh tranh chính


ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2021
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:

Tên giao dịch:


Tên tiếng Anh:


2. Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:…………………………………

Email:
Website:……………………………
Mã số thuế:

Số tài khoản:


Tại Ngân hàng:


3. Họ và tên Thủ trưởng tổ chức, doanh nghiệp:


Điện thoại:
di động:……………………………
Fax:
Email:………………………………
4. Họ và tên người liên hệ:


Chức vụ:
Đơn vị:………………………………
Điện thoại:
; di động:…………………………….
Fax:
Email:………………………………
5. Lĩnh vực hoạt động chính:


6. Nếu tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc một tổ chức, doanh nghiệp khác, xin cung cấp các thông tin sau:

Tên tổ chức, doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


Email:


Website:


7. Số lượng nhân viên chính thức trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham dự (có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

Năm 20………..…              Năm 20…….…....               Năm 20……..…….

8. Các năm đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam/ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia:

9. Doanh thu trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham dự:

Năm 20…………..…triệu VNĐ          Năm 20……….…   triệu VNĐ                      

Năm 20………..…….triệu VNĐ (Ước tỉnh của năm tham dự)  

10. Các địa điểm sản xuất, kinh doanh chính:

11. Các hệ thống quản lý đang áp dụng:

ISO 9001(

ISO 14001
(
ISO 22000
(
GMP  (
HACCP (

ISO 17025
(
SA 8000
(
OHASAS 18001 (
Khác:………………………………………………………………………………
Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác.

	
	…….………….., ngày………….tháng…..……năm…..…..

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)


